
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Cẩm Giang x 352152369 21/8/2008 CA An Giang Đạt
60. Cty San 

Hà

2 Nguyễn Thị Ánh Phượng x 022871444 10/2/2017 CA TP. HCM Đạt

3 Nguyễn Thị Tuyết x 351845860 11/6/2010 CA An Giang Đạt

4 Nguyễn Văn Mót x 381665790 03/8/2009 CA Bạc Liêu Đạt

5 Nguyễn Thị Huỳnh x 381665793 03/8/2009 CA Bạc Liêu Đạt

6 Nguyễn Thanh Loan x 291046415 11/7/2008 CA Tây Ninh Đạt

7 Danh Vân x 371293079 07/2/2008 CA Kiên Giang Đạt

8 Hứa Nguyên Bá x 385799032 15/2/2016 CA Bạc Liêu Đạt

9 Trần Hoàng Bảo x 261501886 11/7/2012 CA Bình Thuận Đạt

10 Hoàng Văn Lợi x 194558624 14/3/2015 CA Quảng Bình Đạt

11 Nguyễn Thanh Sáng x 381665792 03/8/2009 CA Bạc Liêu Đạt

12 Nguyễn Văn Thường x 381665791 03/8/2009 CA Bạc Liêu Đạt

13 Hồ Minh Lượng x 221420471 02/12/2013 CA Phú Yên Đạt

14 Hoàng Văn Nam x 162787976 02/3/2015 CA Nam Định Đạt
61. Cty An 

Long

15 Ông Long Hồ x 385151492 29/02/2014 CA Bạc Liêu Đạt

16 Nguyễn Trọng Hồng x 182268072 23/5/2013 CA Nghệ An Đạt

17 Trần Xuân Trường x 184023753 24/4/2010 CA Hà Tĩnh Đạt

18 Nguyễn Văn Thiết x 321639732 29/10/2010 CA Bến Tre Đạt

19 Trần Thị Long x 024435317 21/6/2016 CA TP. HCM Đạt

20 Nguyễn Thanh Hoàng x 363912261 03/6/2013 CA Hậu Giang Đạt
62. Cty Phạm 

Tôn

21 Trịnh Thị Thanh x 363508272 09/7/2012 CA Hậu Giang Đạt

22 Hồ Viết Thống x 363614396 11/6/2015 CA Hậu Giang Đạt

23 Cao Thị Mỹ Phượng x 363803660 11/12/2015 CA Hậu Giang Đạt

24 Hồ Thị Kiều Phương x 364098701 09/9/2016 CA Hậu Giang Đạt

25 Trịnh Văn Sol x 363929026 11/9/2013 CA Hậu Giang Đạt

(Ngày 24/5/2017, buổi chiều)
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26 Nguyễn Thị Thúy An x 331589443 17/3/2005 CA Vĩnh Long Đạt

27 Nguyễn Văn Bình x 331566059 20/5/2010 CA Vĩnh Long Đạt

28 Lô Văn Xuân x 187165631 24/11/2009 CA Nghệ An Đạt

29 Lo Văn Hiềm x 186290298 28/3/2007 CA Nghệ An Đạt

30 Lê Thị Tuyết Mai x 363256126 30//05/2005 CA Hậu Giang Đạt

31 Hồ Vi Tính x 363573541 22/8/2013 CA Hậu Giang Đạt

32 Nguyễn Thị Hồng x 363715197 03/11/2008 CA Hậu Giang Đạt

33 Hồ Thanh Thông x 363560446 22/8/2005 CA Hậu Giang Đạt

34 Hà Ngọc Thuân x 122190384 30/3/2017 CA Bắc Giang Đạt

35 VŨ THỊ NGHĨA x 141187195 17/5/1992 CA HƯNG YÊN Đạt
63. Cty Tân 

Mỹ Châu

36 PHẠM THỊ QUYÊN x 211088806 14/10/1983 CA QUẢNG NGÃI Đạt

37 PHẠM THỊ SEN x 173524549 08/10/2006 CA THANH HÓA Đạt

38 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA x 341166890 26/07/1999 CA. ĐỒNG THÁP Đạt

39 TRỊNH THỊ HIỀN x 220770348 09/4/2015 CA KHÁNH HÒA Đạt

40 CAO THỊ SÁU x 173604997 27/11/2000 CA THANH HÓA Đạt

41 TRẦN VĂN HUY x 233094366 26/3/2003 CA KONTUM Đạt

42 TRẦN VĂN TÝ x 334586515 21/07/2006 CA TRÀ VINH Đạt

43 HUỲNH VĂN THÀNH x 285174998 25/11/2004 CA BẾN TRE Đạt

44 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG x 197159017 08/5/2008 CA QUẢNG TRỊ Đạt

45 THÂN THANH NO x 363802827 27/6/2011 CA HẬU GIANG Đạt

46 MAI VĂN ĐỰC x 340867611 04/12/2013 CA ĐỒNG THÁP Đạt

47 HOÀNG VĂN KHƯƠNG x 173548137 13/11/2008 CA. THANH HÓA Đạt

48 THÂN THANH ẤM x 363802826 27/6/2011 CA HẬU GIANG Đạt

49 LÊ NGỌC QUYÊN x 331212253 19/11/2014 CA VĨNH LONG Đạt

50 NGUYỄN VĂN CÔNG x 321059693 10/1/2014 CA BẾN TRE Đạt

51 LÊ TRUNG DŨNG x 350914864 24/3/2017 CA AN GIANG Đạt

52 PHẠM TẤN VŨ x 220876409 26/10/2000 CA KHÁNH HÒA Đạt

53 LA THÀNH CÔNG x 334025675 09/12/2000 CA TRÀ VINH Đạt

54 VI VĂN THƠ x 172546979 22/5/1999 CA THANH HÓA Đạt

55 HUỲNH TẤN ĐẠT x 321208084 28/7/2010 CA BẾN TRE Đạt

56 TRẦN THỊ BÉ THẢO x 351801635 10/11/2003 CA AN GIANG Đạt



57 LÂM HỒNG BƯỚC x 381680573 14/01/2010 CA CÀ MAU Đạt

58 LÂM THỊ LIÊN x 365350316 20/01/1999 CA SÓC TRĂNG Đạt

59 LÊ THỊ SƯƠNG x 3611684612 04/04/1985 CA HẬU GIANG Đạt

60 TRẦN THỊ NGỌC NHƯ x 334583940 02/08/2006 CA TRÀ VINH Đạt

61 NGUYỄN VĂN NHÍ x 334596679 21/08/2006 CA TRÀ VINH Đạt

62 VŨ QUỐC PHÚ x 320669488 21/02/2002 CA TP. HCM Đạt

63 HUỲNH CÔNG NGHIỆP x 271805280 11/11/2002 CA ĐỒNG NAI Đạt

64 NGUYỄN VĂN HẢI ÂU x 321386923 06/10/2004 CA BẾN TRE Đạt

65 BÙI HOÀNG SƠN x 360983789 01/06/1982 CA HẬU GIANG Đạt

66 TRẦN VĂN LỘC x 334530824 10/10/2005 CA TRÀ VINH Đạt

67 TRẦN THIỊ MỸ CHÂU x 023087434 27/10/2010 CA TP. HCM Đạt

68 VI VĂN DUYÊN x 186674661 31/05/2007 CA NGHỆ AN Đạt

69 TRẦN HƯNG ĐẠO x 022437800 15/4/2014 CA TP. HCM Đạt

70 Nguyễn Thị Kim Thanh x 026182002164 24/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
64. DNTN 

Tiến Hiệp

71 Nguyễn Thị Ngọc Oanh x 023931976 10/6/2002 CA TP. HCM Đạt

72 Thạch Sắc x 365804665 24/9/2015 CA Sóc Trăng Đạt

73 Nguyễn Văn Hiếu x 351186186 10/7/2000 CA Cà Mau Đạt

74 Nguyễn Văn Máy x 311384225 22/7/2013 CA Tiền Giang Đạt

75 Lê Thị Huyền x 233037744 10/2/2011 CA Kom Tum Đạt

76 Nguyễn Mười Hai x 381084371 04/9/2012 CA Cà Mau Đạt

77 Nguyễn Xuân Minh x 024182138 06/8/2003 CA TP. HCM Đạt

78 Trần Xuân Tiến x 025212706 29/12/2009 CA TP. HCM Đạt
65. Cty Eco 

foods

79 Trương Tấn Tài x 079095002995 11/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

80 Hoàng Như Luận x 021114270 16/6/2003 CA TP. HCM Đạt 66. Cty Sala

81 Lê Văn Luyến x 192182934 28/4/2016
 CA Thừa Thiên 

Huế 
Đạt

67. Cty Long 

Phụng

82 Lê Văn Sá x 025787499 17/8/2013 CA TP. HCM Đạt

83 Lê Thị Hương x 025942305 09/8/2014 CA TP. HCM Đạt

84 Trần Thị Yến x 175033106 26/12/2015 CA Thanh Hóa Đạt

85 Chung Tuyết Hái x 366245404 07/7/2015 CA Sóc Trăng Đạt



86 Lâm Thanh Bạch x 334599389 05/3/2013 CA Trà Vinh Đạt

87 Văn Ngọc Vàng x 371755040 10/7/2012 CA Kiên Giang Đạt

88 Đoàn Thị Kiều x 312261604 29/7/2016 CA Tiền Giang Đạt

89 Lê Nguyễn Hoàng Tuấn x 079092000080 18/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 68. Cá nhân

90 Quách Kim Phương x 079190003456 06/012017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 69. Cá nhân

91 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 025608048 10/4/2012 CA TP. HCM Đạt
70. Cty Thanh 

Quý Phương

92 Lê Hoàng Minh x 023895929 30/9/2011 CA TP. HCM Đạt

93 Trịnh Thị Minh Ngọc x 272020512 26/3/2010 CA Đồng Nai Đạt

94 Phạm Thanh Tùng x 079093000956 17/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

95 Phạm Văn Hoàng x 261132199 24/6/2015 CA Bình Thuận Đạt

96 Nguyễn Thanh Quang x 225338573 07/8/2014 CA Khánh Hòa Đạt

97 Nguyễn Hải Dương x 197282026 05/2/2013 CA Quảng Trị Đạt

98 Lê Công Hậu x 261365833 27/2/2014 CA Bình Thuận Đạt

99 Nguyễn Xuân Hải x 026239744 21/4/2004 CA Bình Thuận Đạt

100 Nguyễn Tấn Lực x 261324176 02/11/2009 CA Bình Thuận Đạt

101 Huỳnh Thanh Sơn x 023380730 24/11/2005 CA TP. HCM Đạt
71. Cty Nhật 

Vân

102 Trương Hoàng Sa x 321461880 01/4/2016 CA Bến Tre Đạt

103 Lê Hồng Phúc x 024247979 30/9/2010 CA TP. HCM Đạt

104 Nguyễn Thành Trung x 225603207 03/3/2016 CA Khánh Hòa Đạt

105 Phạm Hoàng Huân x 024568862 29/8/2012 CA TP. HCM Đạt

106 Đỗ Ích Sơn x 174809288 25/9/2012 CA Thanh Hóa Đạt

107 Nguyễn Thị Uyên Nhi x 272542510 13/6/2015 CA Đồng Nai Đạt

108 Lê Duy Hiên x 261507844 16/5/2014 CA Bình Thuận Đạt

109 Ngô Duy Tân x 261244727 17/9/2016 CA Bình Thuận Đạt

110 Chu Minh Đức x 001074001006 18/4/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
75. Cty Minh 

Đức

111 Trương Đức Dương x 241336412 23/6/2009 CA Đăk Lăk Đạt

112 Ngô Thị Trúc Phương x 024885318 28/2/2009 CA TP. HCM Đạt 77. Cá nhân



113 Trịnh Thị Lan Anh x 173845422 03/11/2011 CA Thanh Hóa Đạt 78. Cá nhân

114 Nguyễn Thị Kim Ngân x 025323596 01/9/2010 CA TP. HCM Đạt 79. Cá nhân

115 Nguyễn Thị Cẩm Luyện x 385793107 20/11/2015 CA Bạc Liêu Đạt 80. Cá nhân

116 Sầm Tuyết Hồng x 080199000086 14/4/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 81. Cá nhân

117 Trần Phạm Tú Uyên x 024412652 22/6/2009 CA TP. HCM Đạt 82. Cá nhân

118 Quách Thị Hòa x 024546498 29/8/2006 CA TP. HCM Đạt 83. Cá nhân

119 Bùi Thị Oanh x 025096434 12/3/2009 CA TP. HCM Đạt
84. Cty 

Quang Tùng

120 Nguyễn Đại Dương x 162849742 30/10/2007 CA Nam Định Đạt

121 Hồ Văn Tám x 300632711 19/5/2004 CA Long An Đạt
86. Cty Kỳ 

Nam

122 Nguyễn Văn Đợi x 301096055 15/10/2010 CA Long An Đạt

123 Đào Minh Mẫn x 300619955 17/10/2008 CA Long An Đạt

124 Đặng Thị Trinh x 361618394 21/8/2012 CA Cần Thơ Đạt
87. Cty Nam 

Phong

125 Lâm Bích Trâm x 024074171 21/10/2010 CA TP. HCM Đạt

126 Nguyễn Văn Tường Quang x 201635054 15/11/2016 CA Đà Nẵng Đạt

127 Nguyễn Thị Tuyết Hồng x 311745201 14/6/2014 CA Tiền Giang Đạt

128 Nguyễn Quang Vinh x 079096004008 24/2/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

129 Nguyễn Thị Cẩm Nhân x 311834941 30/8/2000 CA Tiền Giang Đạt

130 Nguyễn Quốc Dũng x 261450218 05/3/2012 CA Bình Thuận Đạt

131 Nguyễn Thị Thìn x 079150001200 10/4/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
88. Cty Thái 

Hùng

132 Trương Thị Ngọc Loan x 341084542 29/8/1997 CA Đồng Tháp Đạt

133 Ngô Thị Ngọc Nga x 021589288 24/3/2008 CA TP. HCM Đạt

134 Nguyễn Văn Thọ x 352106331 18/6/2011 CA An Giang Đạt

135 Phạm Quốc Cường x 022752717 18/2/2013 CA TP. HCM Không đạt

136 Nguyễn Võ Thiên Ngân x 025872446 27/5/2014 CA TP. HCM Đạt

137 Đinh Hoàng Anh Quân x 025488135 03/4/2011 CA TP. HCM Đạt
90. Cty Cổng 

Vàng

138 Hà Thanh Phong x 025012736 24/7/2014 CA TP. HCM Đạt

139 Lê Hữu Kiên x 381670208 28/7/2009 CA Cà Mau Đạt

140 Lương Ngọc Thảo x 025829144 23/11/2013 CA TP. HCM Đạt



141 Nguyễn Thị Hồng Loan x 025900380 05/5/2014 CA TP. HCM Đạt

142 Võ Phương Quang x 363872635 24/2/2016 CA Hậu Giang Đạt

143 Thông Khánh Nguyên x 023431147 03/6/2009 CA TP. HCM Đạt

144 Long Phù Sơn x 023303531 04/1/2013 CA TP. HCM Đạt

145 Lê Thanh Tùng x 023523569 12/3/2013 CA TP. HCM Đạt

146 Thái Duy Tiến x 025423920 17/5/2011 CA TP. HCM Đạt

147 Huỳnh Phạm Hồng Đào x 024247307 21/10/2013 CA TP. HCM Đạt

148 Nguyễn Thị Luân x 024691464 20/9/2011 CA TP. HCM Đạt

149 Võ Công Việt x 205073013 20/2/2014 CA Quảng Nam Đạt
91. Cty Võ 

Gia

150 Nguyễn Thị Phượng x 212375991 05/4/2017 CA Quảng Ngãi Đạt

151 Võ Đặng Duy Hưng x 201473636 12/11/2015 CA Đà Nẵng Đạt

152 Vy Thanh Thùy x 250876646 15/9/2008 CA Lâm Đồng Không đạt
92. Cty Well 

Food

153 Nguyễn Hữu Đức x 186876452 04/4/2015 CA Nghệ An Không đạt

154 Hoàng Nguyễn Hồng Anh x 225439730 24/6/2008 CA Khánh Hòa Đạt

155 Phạm Đặng Thu Thảo x 023333186 24/6/2013 CA TP. HCM Đạt
93. Cty Thái 

An

156 Thái Doãn Phương x  025096200 04/3/2015 CA TP. HCM Đạt

157 Lê Công Quyền x 182511191 27/8/2016 CA Nghệ An Đạt

158 Nguyễn Thành Lâm x 022927085 28/8/2008 CA TP. HCM Đạt
94. Cty Tấn 

Tài

159 Đỗ Thị Tuyết Nhung x 022927112 28/8/2008 CA TP. HCM Đạt

160 Đỗ Ngọc Minh Nguyệt x 024142221 23/5/2003 CA TP. HCM Đạt

161 Nguyễn Quốc Hòa x 334865784 06/6/2013 CA Trà Vinh Đạt
95. Cty New 

Food Korea

162 Hồ Thị Sen x 212446827 18/8/2014 CA Quảng Ngãi Đạt

163 Châu Thị Huỳnh Trang x 285225887 23/6/2011 CA Bình Phước Đạt

164 Đặng Ngọc Vinh x 271475482 13/1/2010 CA Đồng Nai Đạt

96. Cty 

Hoàng 

Nguyên

165 Đặng Ngọc Hiển x 271901710 15/9/2016 CA Đồng Nai Đạt

166 Vương Văn An x 025020222 01/10/2013 CA TP. HCM Đạt

167 Vương Thị Liên x 036182002123 18/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

168 Lê Ngọc Vân x 025544894 12/3/2012 CA TP. HCM Đạt
97. Cty Vân 

Phát

169 Phùng Ngọc Nam x 026064183 17/7/2015 CA TP. HCM Đạt



170 NGUYỄN THỊ NGUYỆT x 066159000002 05/2/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
100. Cty Tân 

Vĩnh Phát

171 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM x 024794428 04/9/2017 CA TP. HCM Đạt

172 NGUYỄN TRỌNG ĐÃM x 363680638 27/5/2016 CA HẬU GIANG Đạt

173 VŨ VĂN PHONG x 24631387 10/7/2011 CA TP. HCM Đạt

174 KIM DŨNG x 334854501 17/3/2016 CA TRÀ VINH Đạt

175 HUỲNH BẢO VINH x 363969054 12/6/2014 CA HẬU GIANG Đạt

176 PHẠM VĂN TUÂN x 206027349 13/4/2013 CA QUẢNG NAM Đạt

177 VÕ THỊ HỒNG NHIÊN x 311798832 06/6/2001 CA TIỀN GIANG Đạt

178 KIM THỊ SAY LA x 334539710 04/4/2013 CA TRÀ VINH Đạt

179 NGÔ THỊ LANH x 334801345 09/11/2009 CA TRÀ VINH Đạt

180 KIÊN QUÍT THA x 334182513 09/11/2009 CA TRÀ VINH Đạt

181 NGUYỄN HỮU VI x 206240207 08/3/2014 CA QUẢNG NAM Đạt

182 NGUYỄN ĐỨC LÀNH x 111664585 04/7/2012 CA HÀ NỘI Đạt

183 NGUYỄN VĂN NGHIỆP x 370833118 10/102013 CA KIÊN GIANG Đạt

184 KIM OANH THÊNE x 335005981 17/3/2017 CA TRÀ VINH Đạt

185 CHÂU THẢO MY x 285707814 11/8/2015 CA BÌNH PHƯỚC Đạt

186 NGUYỄN THỊ BÉ x 370782367 19/3/2015 CA KIÊN GIANG Đạt

187 NGUYỄN THỊ TIÊN x 363957802 26/2/2016 CA HẬU GIANG Đạt

188 BIỆN NGUYỆT HẰNG x 334999471 05/9/2016 CA TRÀ VINH Đạt

189 HUỲNH THỊ NGỌC QUANH x 264438117 30/8/2016 CA NINH THUẬN Đạt

190 DIỆP THỊ CẨM TUYÊN x 365893773 11/11/2013 CA SÓC TRĂNG Đạt

191 TRẦN THỊ THÙY TRANG x 350978711 14/8/2009 CA AN GIANG Đạt

192 PHAN THỊ HẰNG x 370828903 13/3/2017 CA KIÊN GIANG Đạt

193 TRẦN HOÀNG PHỤC x 370977173 05/10/1999 CA KIÊN GIANG Đạt

194 KIM NGỌC TUẤN x 206240207 08/3/2014 CA QUẢNG NAM Đạt

195 Phạm Thị Hải Yến x 260327476 19/7/2007 CA Bình Thuận Đạt

101. Cty 

Mega- 

Pharma

196 Lê Tấn Thị Việt Thanh x 022443059 14/4/2014 CA TP. HCM Đạt 102. Cá nhân

197 Trần Thanh Tùng x 301114744 09/2/2015 CA Long An Đạt
103. Cty 

Miền Nam

198 Phan Ngọc Minh Tâm x 024264243 15/8/2011 CA TP. HCM Đạt



199 Huỳnh Thị Kim Vương x 079167003688 03/1/2017 CA TP. HCM Đạt

104. Cty 

Green 

Farming Việt 

Nam

200 Bùi Kim Phong x 221330597 22/7/2017  CA Phú Yên Đạt

201 Nguyễn Văn Cường 221371414 14/4/2017  CA Phú Yên Đạt

202 Phạm Thị Thịnh x 125088583 16/2/2000 CA Bắc Ninh Đạt

203 Huỳnh Thị Kim Quí x 211769827 18/4/2014  CA Bình Định Đạt

204 Trương Quốc Lợi x 341745917 03/11/2010  CA Đồng Tháp Đạt

205 Nguyễn Kiều Chinh x 312222456 03/7/2009  CA Tiền Giang Đạt

206 Nguyễn Thị Thanh Xuân x 212572138 26/9/2011  CA Quảng Ngãi Đạt

207 Nguyễn Thanh Hoàng x 261304498 19/12/2013 CA Bình Thuận Đạt
105. Cty 

Hoàng Tín

208 Nghiêm Đức Cường x 013248338 10/12/2009 CA Hà Nội Đạt
106. Cty 

Hoàng Gia

209 Nguyễn Tiến Khoa x 025346456 10/11/2010 CA TP. HCM Đạt

210 Phan Tấn Lợi x 291151492 17/5/2012 CA Tây Ninh Đạt

211 Lê Tấn Thị Việt Bình x 023074914 16/4/2008 CA TP. HCM Đạt 108. Cá nhân

212 Bùi Ngọc Thu Trang x 079184002081 20/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
110. Cty 

Phong Châu

213 Trần Thanh Phong x 341304641 28/3/2006 CA Đồng Tháp Đạt

214 Phan Xuân Thành x 079069000774 03/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 112. Cty Đắc 

Nhân Tâm

215 Lê Kiêm Liễu x 022341281 27/8/2012 CA TP. HCM Đạt

216 Nguyễn Cơ Tuấn x 091068000029 10/3/2017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

217 Nguyễn Thị Phúc x 311499927 07/10/2016 CA Tiền Giang Đạt

218 Lê Thị Trang x 351463288 25/4/1998 CA An Giang Đạt

219 Nguyễn Thanh Trúc x 025497489 01/11/2011 CA TP. HCM Đạt

220 Lê Kim Nguyệt x 022341280 29/10/2014 CA TP. HCM Đạt

221 Phạm Thị Mỹ Loan x 212630497 02/3/2003 CA Quảng Ngãi Đạt

113. Cty 

Favourina 

Việt Nam

222 Võ Trung Vân x 023155325 13/8/2010 CA TP. HCM Đạt

223 Võ Quốc Cường x 024894628 02/12/2011 CA TP. HCM Đạt

224 Lê Thị Ngọc Bích x 301184872 29/8/2007 CA Long An Đạt 115. Cá nhân

225 Phạm Hồng Thảo x 351740023 21/10/2005 CA An Giang Đạt 116. Cá nhân

226 Nguyễn Xuân Cường x 022976536 15/11/2010 CA TP. HCM Đạt
117. Cty thực 

phẩm Xanh



227 Phạm Văn Hiệp x 020321128 02/11/2009 CA TP. HCM Đạt

228 Nguyễn Thanh Tân x 020443488 15/7/2010 CA TP. HCM Đạt

229 Lê Thị Thùy Linh x 023246561 12/7/2010 CA TP. HCM Đạt

230 Khâu Thị Mộng Tuyền x 023637513 11/8/2012 CA TP. HCM Đạt

231 Võ Thị Bích Ngọc x 025080379 08/1/2009 CA TP. HCM Đạt
119. Cty Dạ 

Yến

232 Phạm Thanh Nhàn x B2281350 06/6/2008
Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh
Đạt

121. Cty 

Gourmet 

Foods

233 Trần Thị Thanh Thủy x 281027189 04/6/2008 CA Bình Dương Đạt 122. Cá nhân

234 Lương Thị Xuân x 171684640 05/11/2013 CA Thanh Hóa Đạt
123. Cty 

Xuân Phương

235 Nguyễn Sơn Chí x 215162810 19/3/2012 CA Bình Định Đạt

236 Lê Thị Huống x 312055743 13/4/2005 CA Tiền Giang Đạt

237 Nguyễn Trung Kiên x 036083002943 06/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cá nhân

238 Nguyễn Thị Bích X 191276598 30/1/2013
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

124. Cty Sông 

Hương

239 Huỳnh Thị Kim Chi X 321397229 04/7/2006 CA Bến Tre Đạt

240 Trần Thành Đạt X 261178538 17/9/2015 CA Bình Thuận Đạt

241 Lâm Thị Thu Dung X 365649334 05/8/2003 CA Sóc Trăng Đạt

242 Thạch Thị Mỹ Dung X 334775491 18/5/2009 CA Trà Vinh Đạt

243 Nguyễn Thị Duyên X 191994412 21/3/2014
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

244 Huỳnh Thị Kham Em X 321286880 30/9/2003 CA Bến Tre Đạt

245 Phạm Long Hải X 089076000025 07/3/2016

Cục CSĐK, QLCT 

và DLQG về dân 

cư

Đạt

246 Nguyễn Đạt Quý Hân X 271556863 18/7/2000 CA Đồng Nai Đạt

247 Cao Thị Hạnh X 191539369 02/5/2013
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

248 Cao Thị Hạnh X 191539347 09/8/2011
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

249 Đinh Văn Hiếu X 113650665 11/6/2012 CA Hòa Bình Đạt

250 Tăng Khắc Hinh X 092086000928 24/3/2016
Cục CSĐK, QLCT 

và DLQG về dân 
Đạt

251 Đinh Thị Hoàn X 113261544 03/11/2003 CA Hòa Bình Đạt

252 Nguyễn Thị Hồng X 321500423 02/7/2007 CA Bến Tre Đạt

253 Bùi Quốc Hùng X 024172377 01/11/2012 CA TP. HCM Đạt

254 Trần Thị Hương X 191690929 03/10/2005
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

255 Trần Thị Hương X 320724077 29/7/2013 CA Bến Tre Đạt



256 Thạch Thị Si Huỳnh X 334718258 26/3/2008 CA Trà Vinh Đạt

257 Trương Hoàng Khởi X 365848534 08/9/2011 CA Sóc Trăng Đạt

258 Huỳnh Thị Kiều X 215261539 02/7/2008 CA Bình Định Đạt

259 Nguyễn Thị Kiều X 340004800 16/9/2007 CA Đồng Tháp Đạt

260 Lại Thị Ngọc Lệ X 022131801 29/4/2014 CA TP. HCM Đạt

261 Lê Thị Loan X 191539341 18/7/2000
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

262 Trương Quốc Lợi X 191699296 03/12/2015
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

263 Nguyễn Minh Luân X 365710017 07/10/2013 CA Sóc Trăng Đạt

264 Cao Chánh Lương X 191732132 13/6/2006
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

265 Lê Thị Thu Mai X 361900712 14/5/2010 CA Cần Thơ Đạt

266 Nguyễn Thanh Minh X 191999930 24/3/2017
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

267 Lê Thị Như Mỹ X 191682596 07/6/2005
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

268 Trương Thị Năm X 191744939 05/6/2007
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

269 Trần Thị Nga X 191959954 27/7/2011
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

270 Huỳnh Lê Thị Bảo Ngân X 321397399 26/7/2011 CA Bến Tre Đạt

271 Trương Thị Thanh Ngân X 191516750 06/8/1999
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

272 Châu Thị Kim Ngọc X 025858492 12/2/2014 CA TP. HCM Đạt

273 Nguyễn Thị Ái Nhi X 191659371 13/7/2004
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

274 Đặng Thị Thùy Nhiên X 191994858 26/6/2014
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

275 Hoàng Thị Phương Nhung X 191881257 17/5/2011
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

276 Thạch Thị Xi Phi X 334975783 08/3/2016 CA Trà Vinh Đạt

277 Đặng Vĩnh Phong X 212826087 19/11/2013 CA Quảng Ngãi Đạt

278 Phạm Tấn Phong X 362495005 18/3/2013 CA Cần Thơ Đạt

279 Trương Thị Phúc X 191666340 08/9/2006
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

280 Lê Viết Phương X 191682625 07/6/2005
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

281 Cao Thị Phương X 191336473 19/8/1990
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

282 Tạ Thị Tam X 182235151 29/2/2012 CA Nghệ An Đạt

283 Trương Văn Tây X 191735635 17/2/2016
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

284 Hoàng Quang Thái X 191650095 01/11/2012
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

285 Đặng Phước Thắng X 191704193 06/10/2005
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

286 Lưu Trung Thành X 023270397 08/9/2004 CA TP. HCM Đạt



287 Lê Thị Phương Thảo X 191551733 07/11/2001
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

288 Nguyễn Thanh Thảo X 361545905 19/10/1990 CA Hậu Giang Đạt

289 Phan Thị Thu X 191470499 15/3/1997
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

290 Trần Thị Thu X 191053420 26/7/2010
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

291 Nguyễn Thanh Thúy X 362078562 18/3/2002 CA Cần Thơ Đạt

292 Võ Thành Thy X 321513791 10/5/2010 CA Bến Tre Đạt

293 Cao Hữu Tiên X 191659470 13/7/2004
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

294 Trần Như Tính X 363944499 25/2/2014 CA Hậu Giang Đạt

295 Trần Tình X 191733689 06/9/2006
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

296 Trần Văn Toản X 191573436 07/6/2001
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

297 Nguyễn Thị Thùy Trang X 022388987 19/2/2013 CA TP. HCM Đạt

298 Lê Thị Cẩm Tú X 321383949 17/4/2006 CA Bến Tre Đạt

299 Cao Hữu Tuyên X 191650095 22/2/2016
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

300 Cao Thị Bích Tuyền X 92187001154 22/9/2016

Cục CSĐK, QLCT 

và DLQG về dân 

cư

Đạt

301 Trịnh Thị Bích Tuyền X 362356203 28/7/2008 CA Cần Thơ Đạt

302 Nguyễn Thị Bích Tuyền X 321488251 22/6/2009 CA Bến Tre Đạt

303 Trịnh Thị Bích Vân X 362447698 02/8/2011 CA Cần Thơ Đạt

304 Trương Thị Thu Vân X 191552247 26/6/2002
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

305 Trương Thị Ve X 191999861 16/2/2012
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

306 Nguyễn Văn Việt X 321330179 29/9/2004 CA Bến Tre Đạt

307 Cao Ngọc Vĩnh X 191276642 16/2/2012
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

308 Hoàng Thị Xoan X 191519916 03/4/2000
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

309 Phan Thị Ngọc Trinh x 022694686 25/2/2008 CA TP. HCM Đạt
125. Cty 

Hoàn Châu

310 Trương Thanh Tùng x 020754406 05/11/2015 CA TP. HCM Đạt

311 Nguyễn Thị Hồng Cẩm x 250902423 15/7/2009 CA Lâm Đồng Đạt

312 Nguyễn Minh Thắng x 352165081 06/10/2008 CA An Giang Đạt

Người lập biểu

Trương Thành Công

 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 


